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Theo Ambedkar Phật giáo trong mối quan hệ xã hội thời đức Phật, đức Phật là
người tùy thuận theo lợi ích đông đảo, theo đại cuộc.

Quy luật vận động tự nhiên của vũ trụ là thành trụ, hoại không. Phật giáo cũng
không nằm ngoài quy luật ấy. Vào thế kỷ XIII, các trung tâm Phật giáo tại Ấn Độ
bị quân đội Hồi giáo tàn phá, nên Phật giáo đã suy tàn, xã hội gần như đã quên
lãng nơi đất nước của họ đã có một nền Phật giáo huy hoàng.

Đầu thế kỷ XIX người Anh đã mở màn cho việc nghiên cứu những vấn đề về lịch
sử, tôn giáo của Ấn Độ, các học giả Ấn đã tìm ra hình ảnh của một người dân Ấn
có tư tưởng vĩ đại và phát hiện ra được Phật giáo là một tôn giáo để sống [1].

Do đó những nhà tri thức lúc bấy giờ trong đó có Ngài Ambedker là một nhân
vật xuất chúng trong công cuộc phụng hưng của Phật giáo tại Ấn Độ. Người mà
thắp lên ngọn đuốc niềm tin lí tưởng sống cho giai cấp cùng đinh, giai cấp bị bót
lột, bị tước đi quyền tự do, bị phân biệt đối xử, thông qua khả năng của bản
thân, cũng như vận dụng hết tâm huyết, thao thức, một trái tim đồng cảm, yêu
thương, với người cùng khổ. Ngài đã làm cho Phật giáo không chỉ ở Ấn và cả thế
giới hồi sinh. Vì vậy bài viết này nhìn lại những “Ambedker và công cuộc hồi
sinh Phật giáo Ấn Độ”.
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Cuộc đời của Ambedkar

Vimrao Ramji Ambedkar (1891-1956), là người con thứ 14 trong gia đình thuộc
giai cấp thấp ở tiểu bang Maharastra, miền Tây Ấn Độ [1].

“Giáo viên của anh, Mahadev Ambedkar, một người Bà la môn, rất thích anh và
đã đổi họ của anh từ “Ambavadekar” thành họ của chính anh “Ambedkar” trong
học bạ. Năm 1897, gia đình Babasaheb chuyển đến Bombay. Ông kết hôn với
Ramabai năm 1906 khi ông 15 tuổi và Ramabai 9 tuổi. Tuy nhiên, điều này đã
không ngăn cản ông theo đuổi học tập khi ông vượt qua kỳ thi trúng tuyển năm
1907 và vào trường Cao đẳng Elphinstone vào năm sau, trở thành người đầu
tiên trong cộng đồng không thể chạm tới làm được điều đó”[2]. Như “cá vượt vũ
môn hóa rồng” ngay từ nhỏ ông đã khẳng định được bản thân mình khác hẵn
những người tầm thường khác. Từ cái tên này, người học trò đó đã liên tiếp ghi
thành tích tốt trong học tập, Ambedkar đậu vào trường trung học với thành tích
xuất sắc. Không dừng lại ở đó ông còn lấy được học bổng và đi du học nước
ngoài, lấy bằng tiến sĩ kinh tế danh dự tại Đại học London và Đại học Columbia
nổi tiếng trên thế giới.
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Sau khi Ông quy y Phật ông dã làm cho nhiều người cũng được quy y như ông
và sống một đời sống có ý nghĩa. “B. R. Ambedkar đã qua đời vào ngày 6 tháng
12 năm 1956, ông đã cố gắng hoàn tất tác phẩm “The Buddha and His
Dhamma” chỉ cách ba ngày trước sự ra đi mãi mãi của ông.” [3]

Những đóng góp của Ambedkar đối với Phật giáo

Giá trị tư tưởng và tri thức mà ông đem lại cho Phật giáo không hề nhỏ. Vào
ngày 14 tháng 10 năm 1956, Ambedkar cùng với khoảng 150.000 cải đạo sang
Phật giáo [4]. Cũng chính năm 1956, ông và hơn năm trăm ngàn người cải đạo
làm lễ quy y. Sau đó ông tuyên bố:

“Bằng việc từ bỏ tôn giáo cũ và quy y Tam bảo, hôm nay tôi như được tái sinh.
Sự quy y hôm nay đã làm tôi hết sức hài lòng và hạnh phúc không thể tưởng
tượng. Tôi cảm thấy rằng mình như vừa được giải thoát từ địa ngục vậy. Từ nay
tôi không còn thờ các vị thần đạo Hindu nữa mà thực hành theo Chánh pháp.
Tôi sẽ sống theo Bát chánh đạo mà đức Phật đã dạy. Phật giáo là một tôn giáo
chân chính và tôi sẽ hướng cuộc đời mình dưới sự chỉ dẫn của từ bi, trí tuệ và lẽ
phải [5] .” Điều này cho thấy tầm quan trọng trong việc cải đạo không chỉ làm
cho cuộc đời ông hồi sinh mà cho cả người dân xứ Ấn đều được như vậy.

“Năm 1949, Ambedkar đã đến tham dự Hội nghị Phật giáo Thế giới (World
Buddhist Conference) tổ chức tại Kathmandu, Nepal. Tại hội nghị, ông đã thuyết
trình đề tài "Chủ nghĩa Mác so với Phật giáo" (Maxism versus Buddhism). Tháng
12 năm 1950 ông lại tham dự Đại hội "Tình Hữu nghị Phật tử Thế giới" (World
Fellowship of Buddhists) do Hội Thanh niên Phật giáo (Young Men”s Buddhist
Association) ở Tích Lan tổ chức tại thành phố Kandy. Cũng tại đây, ông kêu gọi
những người cùng đinh của Tích Lan hãy trở về với đạo Phật [6]”. Điều này
chứng tỏ năng lực của ông không chỉ hạn hẹp trong nước mà có tầm ảnh hưởng
đến cả thế giới. Khi ông đã tìm thấy con đường cho bản thân ông đã dẫn dắt
bao nhiêu chúng sanh thoát khổ. Đây là một cư sĩ tri thức đúng nghĩa đã làm
rạng danh đạo pháp “ích đạo lợi đời”. Một tinh thần nhập thế của đạo Phật. Tiến
sĩ Kasare nhận định trong hội nghị Phật giáo lần thứ nhất như sau: “Thế giới đã
chứng kiến một sự kiện cải đạo chưa từng có trước đây. Sự kiện lịch sử này cho
thấy Ambedkar là một nhà tổ chức vĩ đại của Phật giáo trong thời hiện đại. Ông
đã làm nổi bật tầm quan trọng lời Phật dạy. Ông là cứu tinh của giai cấp cùng
đinh và mở ra nhiều cánh cửa Phật giáo cho giai cấp nghèo khổ này. Bây giờ, họ
không còn mặc cảm và tự ti về thân phận bần cùng của họ.”[7] Qua đoạn trích
trên chúng ta hiểu được rằng, tất cả những việc ông làm lợi ích cho số đông,
đem lại an vui cho nhiều người, thiết thực hiện tại. Hơn nữa, tinh thần nhập thế
của ông rất cao, ông không chấp nhận Phật giáo chỉ bó hẹp trong khuôn viên
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nhà chùa mà đem ánh sáng giáo pháp đến những nơi u mê tăm tối của xã hội.

Trong một tạp chí của Mahabhodi Society, Ambedkar tóm lượt suy nghĩ của ông
về Phật giáo như sau: “Một, xã hội phải hoặc là có sự phê chuẩn của luật pháp
hoặc là có sự phê chuẩn của đạo đức để đoàn kết lại với nhau. Nếu thiếu cả hai
điều này, xã hội chắc chắn sẽ tan ra thành từng mảnh. Hai, tôn giáo nếu để
hoạt động thì phải phù hợp với lí trí (khoa học). Ba, tôn giáo chỉ bao gồm một
nguyên tắc thì không đủ, mà quy tắc ấy phải công nhận những điều cơ bản về
tự do, bình đẳng và lòng nhân ái. Bốn, tôn giáo không được phê chuẩn hay đề
cao sự nghèo khó”. Theo ông, Phật giáo đáp ứng những yêu cầu này, vì vậy
giữa các tôn giáo đang tồn tại, Phật giáo là tôn giáo duy nhất mà thế giới có thể
có [8].

Tuy nhiên, một số quan điểm bất đồng với ông chỉ ra và cho rằng ông không
phải là người ăn nói nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng có những điều không hoàn toàn phù
hợp,… nhưng ông là một nhân vật xuất chúng trong lịch sử Ấn Độ [9].

Nơi Dr. Ambedkar là cả một dãi quang phổ cho những nền phong hóa tôn giáo.
Ông đã vượt lên thân phận của mình và thực hiện cuộc hành hương kỳ vĩ bậc
nhất trong đời người. “Nhờ từ bỏ tôn giáo cũ (đạo Hindu, ngày xưa là đạo Bà La
Môn), một tôn giáo dựa trên sự bất bình đẳng và áp bức, hôm nay tôi được tái
sinh. Tôi không tin vào triết lý thượng đế tái sanh. Thật là một sai lầm và quái
gở khi cho rằng đức Phật là hoá thân của Visnu. Tôi không còn là tín đồ của
Thượng Đế hay bất cứ Nữ thần nào của Ấn giáo. Tôi sẽ không làm lễ Sraddha
nữa… Trí tuệ, từ bi và chánh đạo là các nguyên lý soi đường của Phật giáo”[10].
Vì sao ông nói như vậy, vì “vị chi phối mọi mặt đời sông An Độ. Trong tâm trí
của mọi người, đức Phật chỉ là một hóa thân của thần Visnu! Radhakrishnan,
một triết gia được học tại Oxford và là tổng thống đầu tiên của Ấn Độ, đã từng
nói: “Quan điểm được những người Hindu chấp nhận là vị thần tối cao Visnu hóa
thân dưới nhiều hình thức khác nhau để thực hiện những mục đích khác nhau vì
lợi ích của nhân loại. Đức Phật cũng được chấp nhận như là một avatara, người
đã giành lại những tín đồ Hindu từ những nghi lễ đẫm máu và những tập quán
sai trái và thanh tẩy tôn giáo này khỏi vô số những lạm dụng đã xuất hiện trong
nó. Học thuyết avatara này giúp duy trì niềm tin vào tổ tiên trong khi tác động
đến những cải cách trong đó. Các sách cổ Puranas miêu tả đức Phật như là hóa
thân thứ chín của thần Visnu [11].”
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Hơn nữa, Ông đóng góp không hề nhỏ cho Phật giáo “nhờ sự có mặt của
Ambedkar, hàng triệu người dân Ấn Độ đã quy y theo Phật giáo, tại Nagpur
ngày 14.10.1956, năm trăm ngàn người đã làm lễ quy y trong một lần.”[12]

Không chỉ có vậy, ông bắt gặp tư tưởng nhân bản ở Phật giáo nên ông phát biểu
như sau: “Phật giáo là một tiến trình hoạt động dân chủ, Phật giáo giữ gìn dân
chủ trong tôn giáo, dân chủ trong xã hội và dân chủ trong chính trị.”[13] Ông
chủ trương con người được có nhân quyền, được bình đẳng, nên sau này Tăng
đoàn sinh hoạt cũng dựa vào lá phiếu quyết định.

“Chính nhờ nỗ lực và tầm nhìn của Ambedkar mà sự phục hưng Phật giáo ở Ấn
Độ và sự phát triển kinh tế-xã hội nơi những người bị ruồng bỏ ở Ấn Độ đã tiến
lên một nấc mới. Dân số Phật giáo ở Ấn Độ chỉ có 600 ngàn người theo điều tra
vào năm 1956 đã tăng lên 8 triệu người theo điều tra vào năm 2001. Theo quan
điểm của Ambedkar, trụ cột chính của phát triển kinh tế-xã hội nơi bất kỳ xã hội
nào là giáo dục,... Tỷ lệ biết đọc của những người tiện dân dần được cải thiện.
Chỉ 18.3% có thể đọc viết theo điều tra năm 1951 đã tăng lên 56.2% theo điều
tra năm 2001. Tất cả sự việc và số liệu ấy nói lên rằng sự hồi sinh của Phật giáo
và sự phát triển kinh tế-xã hội của tầng lớp tiện dân sẽ không xảy ra nêu không
có Tiến sĩ Ambedkar.”[14]
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Theo Ambedkar Phật giáo trong mối quan hệ xã hội thời đức Phật, đức Phật là
người tùy thuận theo lợi ích đông đảo, theo đại cuộc. Như kinh Trường A Hàm có
đoạn: “Chư Hiền, Như Lai làm lợi ích cho mọi người, đem an lạc cho mọi người;
với lòng từ mẫn, Ngài làm lợi ích cho Chư Thiên và nhân loại.”[15]

Tóm lại, Ambedkar là một phật tử nhiệt thành, đem đạo vào đời phục hưng Phật
giáo Ấn Độ. Ông là con người đầy ý chí, phi thường, vượt qua bản thân, gia đình
và xã hội. Đây là sự quy y không chỉ cho riêng mình ông mà lợi ích ông đem lại
cho nhiều người.

“Thật quy y an ổn Thật quy y tối thượng Có quy y như vậy Mới thoát mọi khổ
đau.”[16]

Thích Nữ Huệ Cảnh - Học viên Cao học, Học viện PGVN tại Tp.HCM
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